CHƯƠNG II: BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Tiết 9 - Bài 4:  THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG

I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực:
- Năng lực công nghệ: 

+ Nhận biết được một số nhóm thực phẩm chính, giá trị dinh dưỡng và ý nghĩa của các nhóm thực phẩm.

+ Sử dụng một số thuật ngữ về một số nhóm thực phẩm chính.

+ Nhận xét, đánh giá về việc phân nhóm được các loại thực phẩm.

+ Hình thành thói quen ăn uống khoa học.

- Năng lực chung: 

+ Tìm kiếm chọn lọc thông tin phù hợp, vận dụng được một cách linh hoạt những kiến thức, kĩ năng được học trong các tình huống thực tiễn.

+ Giao tiếp với bạn, thầy cô trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập.

2. Phẩm chất:
- Hòa đồng giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Chủ động thực hiện nhiệm vụ để khám phá vấn đề.

- Báo cáo kết quả chính xác, khách quan có dẫn chứng.

- Tự giác hoàn thành nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ, ý thức được tầm quan trọng của thực phẩm và dinh dưỡng đối với sức khỏe của mình và gia đình.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Giáo viên: 

- Máy tính, máy chiếu.

- Tranh ảnh bài thực phẩm và dinh dưỡng.

- Phiếu đánh giá quá trình làm việc nhóm, PHT.

2. Học sinh:

- Đọc và nghiên cứu trước bài thực phẩm và dinh dưỡng.

- Hoàn thành nhiệm vụ của nhóm được giao.

Nhóm 1, 3: Tìm hiểu và trình bày về nhóm thực phẩm giàu chất tinh bột, chất đường và chất xơ.

Nhóm 2, 4: Tìm hiểu và trình bày về nhóm thực phẩm giàu chất đạm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức: (1 phút)
2. Kiểm tra: (5 phút)
- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh 

3. Bài mới: (37 phút) 
	HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (5 phút)
Mục tiêu:

Huy động khả năng quan sát và sự hiểu biết của HS. Gợi sự tò mò và tạo tâm thế học tập cho HS vào nội dung bài học.

	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	GV: Tổ chức cho HS tham gia thử thách “THỬ TÀI ÂM NHẠC”:

+ Lắng nghe lời bài hát “Chiếc bụng đói” sáng tác: Tiên Cookie.

+ Ghi tên các thức ăn được nhắc tới trong lời bài hát và dựa vào kiến thức đã học ở môn Khoa học 4. Em hãy thử phân loại các thức ăn đó thành các nhóm thực phẩm vào phiếu học tập.

HS: Lắng nghe và thực hiện, báo cáo

HS: Nhận xét, bổ sung.

GV: Khích lệ động viên HS, căn cứ kết quả bài tập của HS để đặt vấn đề vào bài.
	Phiếu học tập của học sinh
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	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI ( 20 phút)
Mục tiêu:

- Nhận biết được một số nhóm thực phẩm chính, giá trị dinh dưỡng và ý nghĩa đối với sức khỏe con người.

	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	- Y/C HS quan sát tranh nhận xét thể trạng của các bạn trong hình?

HS: Quan sát, trả lời.

HS: Nhận xét, bổ sung.

GV: Nhận xét, khích lệ động viên HS.

Kể tên một số loại thực phẩm mà em biết? 

Hãy thử phân loại các thực phẩm đó thành các nhóm thực phẩm và đặt tên cho từng nhóm?

HS: Kể tên, phân loại.

HS: Nhận xét, bổ sung.

GV: Nhận xét, khích lệ động viên HS.

HS quan sát tranh một số thực phẩm trả lời câu hỏi:

Nêu chất dinh dưỡng chính có trong thực phẩm sau?

HS: Quan sát tranh, trả lời câu hỏi.

HS: Nhận xét, bổ sung.

GV: Nhận xét, khích lệ động viên HS.

- GV tổ chức cho các nhóm bốc thăm báo cáo kết quả nhiệm vụ đã thực hiện ở nhà:

Nhóm 1,3: Tìm hiểu và trình bày về nhóm thực phẩm giàu chất tinh bột, chất đường và chất xơ.

Nhóm 2,4: Tìm hiểu và trình bày về nhóm thực phẩm giàu chất đạm.

- Sau mỗi nhóm báo cáo, GV cho nhận xét luôn và chuẩn xác kiến thức, ghi bài.

- Sau ghi bài mục 1: GV giải thích, mở rộng thêm về carbohydrate.

- Sau ghi bài mục 2: Liên hệ thực tế thừa hoặc thiếu chất đạm
+ HS Quan sát video và đưa ra lời khuyên giúp bạn có cơ thể cân đối, khoẻ mạnh?
+ Quan sát hình nhận xét về thể trạng của cậu bé ở trong hình. Em đó đang mắc bệnh gì và do nguyên nhân nào gây nên?
HS: HS trả lời câu hỏi.

HS: Nhận xét, bổ sung.

GV: Nhận xét, khích lệ động viên HS.
- Tổng kết hoạt động nhóm, tuyên dương các nhóm hoạt động tích cực, rút kinh nghiệm các bạn chưa tích cực.
	I. Một số nhóm thực phẩm chính 

1. Nhóm thực phẩm giàu chất tinh bột, chất đường và chất xơ

-  Thường có trong ngũ cốc, bánh mì, sữa, mật ong, trái cây chín, rau xanh.
- Là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho mọi hoạt động của cơ thể, chất xơ hỗ trợ cho hệ tiêu hóa.

2. Nhóm thực phẩm giàu chất đạm

- Có trong thịt lợn, bò, gà, vịt, cá, trứng, sữa, lạc, đậu nành và các loại đậu hạt, …

- Là thành phần dinh dưỡng để cấu trúc cơ thể và giúp cơ thể phát triển.



	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (7 phút)
Mục tiêu:

Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về thực phẩm và dinh dưỡng. 

	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	GV tổ chức cho hs tham gia trò chơi: “Giải cứu gia đình Hugo”
GV: Phổ biến luật chơi.

+ Có 5 câu hỏi, các nhóm nghe câu hỏi, trong vòng 5 giây suy nghĩ và ghi đáp án vào giấy A4. Khi hết thời gian suy nghĩ các nhóm đồng loạt giơ đáp án của mình.

+ Mỗi 1 câu trả lời đúng được 10 điểm.

+ Trả lời sai không có điểm.

Câu 1: Trong các thực phẩm sau, thực phẩm nào chứa chất đạm?

A. Khoai lang

B. Cà tím

C. Thịt bò

Câu 2: Chất tinh bột, chất đường là nguồn cung cấp………..chủ yếu cho mọi hoạt động của cơ thể.

A. Năng lượng
B. Chất béo
C. Vitamin
Câu 3: Chất xơ có tốt cho hệ tiêu hoá không?

A. Không
B. Có
Câu 4: Chất xơ có vai trò:

A. Ngăn ngừa bệnh táo bón
B. Cung cấp dinh dưỡng
C. Giúp xương phát triển tốt
Câu 5: Bệnh suy dinh dưỡng làm cho cơ thể phát triển chậm, cơ bắp yếu ớt, bụng phình to, tóc mọc lưa thưa là do trẻ bị:
A. Thiếu chất đạm
B. Thiếu chất vitamin
C. Thừa chất béo
HS các nhóm tham gia trò chơi.

Kết thúc trò chơi, GV nhận xét, tổng kết.
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Câu 1: C
Câu 2: A
Câu 3: B
Câu 4: A
Câu 5: A

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (5 phút)
Mục tiêu:

HS vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề vào thực tiễn cuộc sống.

	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	GV: Giao nhiệm vụ về nhà cho HS: 
- Quan sát việc sử dụng thực phẩm của gia đình mình trong 1 tuần. Nhận xét sự lựa chọn đó đã phù hợp hay chưa?

- Tìm hiểu thông tin trên viendinhduong.vn về nhu cầu dinh dưỡng cho người Việt Nam. Em hãy đề xuất điều chỉnh lại cho hợp lí với các thành viên trong gia đình?
	Báo cáo của HS




4. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài: (2 phút)
- Học bài cũ.

- Làm bài tập về nhà theo đường link: https://www.canva.com/design/DAG8JuJx3uA/JEgHL0uRPwg4IbKSPci07Q/edit

- Chuẩn bị cho tiết học sau:

     Tìm hiểu, nghiên cứu trước phần I. Mục 3, 4, 5.

+ Nhóm 1, 3: Tìm hiểu nguồn cung cấp và giá trị dinh dưỡng của nhóm thực phẩm giàu chất béo.

+ Nhóm 2, 4: Tìm hiểu nguồn cung cấp và giá trị dinh dưỡng của nhóm thực phẩm giàu vitamin và chất khoáng.
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